
3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP 
QUÁ MẪN 

 

ST
T 

Tên hoạt chất Đường 
dùng, 
dạng 
dùng 

Hạng bệnh 
viện 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (
4
) 

(
5
) 

(
6
) 

(
7
) 

(8) 

94 Alimemazin Uống + + + +   

95 Bilastine Uống + + +     

96 Cetirizin Uống + + + +   

97 Cinnarizin Uống + + + +   

98 Chlorpheniramin 
(hydrogen maleat) 

Uống + + + +   

99 Chlorpheniramin + 
dextromethorphan 

Uống + + + +   

100 Chlorpheniramin + 
phenylephrin 

Uống + + +     

101 Desloratadin Uống + + +     



102 Dexchlorpheniramin Uống + + + +   

Tiêm + + +     

103 Diphenhydramin Tiêm, 
uống 

+ + + +   

104 Ebastin Uống + + +     

105 Epinephrin 
(adrenalin) 

Tiêm + + + +   

106 Fexofenadin Uống + + +     

107 Ketotifen Uống + + +     

Nhỏ mắt + +       

108 Levocetirizin Uống + + +     

109 Loratadin Uống + + + +   

110 Loratadin + 
pseudoephedrin 

Uống + +       

111 Mequitazin Uống + + +     

112 Promethazin 
hydroclorid 

Tiêm, 
uống, 

+ + + +   



dùng 
ngoài 

113 Rupatadine Uống + + +     

 


